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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA 


Số: 2924/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập

 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2016 - 2020 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 
Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 332/TTr-SNN ngày 10 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn năm 2016 - 2020 (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./

	
                            
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lò Minh Hùng


QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA,  GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

	Số TT
	Tên đơn vị
	Cơ chế tài chính
 năm 2016
	Cơ chế tài chính
 từ năm 2020 trở đi
	Ghi chú

	I
	LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG
	
	
	

	1
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	2
	Trạm Khuyến nông Thành phố Sơn La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	3
	Trạm Khuyến nông huyện Vân Hồ
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	4
	Trạm Khuyến nông huyện Mộc Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	5
	Trạm Khuyến nông huyện Phù Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	6
	Trạm Khuyến nông huyện Bắc Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	7
	Trạm Khuyến nông huyện Yên Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	8
	Trạm Khuyến nông huyện Mai Sơn
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	9
	Trạm Khuyến nông huyện Sông Mã
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	10
	Trạm Khuyến nông huyện Sốp Cộp
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	11
	Trạm Khuyến nông huyện Mường La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	12
	Trạm Khuyến nông huyện Thuận Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	13
	Trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Nhai
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	II
	LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
	

	1
	Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	2
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Sơn La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	3
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vân Hồ
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	4
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mộc Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	5
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phù Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	6
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bắc Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	7
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Yên Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ  chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	8
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mai Sơn
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	9
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sông Mã
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ  chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	10
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sốp Cộp
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm
 toàn bộ chi thường xuyên
	

	11
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Mường La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ  chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	12
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thuận Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	13
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Nhai
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ  chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	III
	LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
	
	
	

	1
	Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	2
	Trạm Kiểm dịch động vật Km 45 Vân Hồ
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ  chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	3
	Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố Sơn La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ  chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	4
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vân Hồ
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	5
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mộc Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	6
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phù Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	7
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bắc Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	8
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Yên Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	9
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mai Sơn
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	10
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Sông Mã
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	11
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mường La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	12
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thuận Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	13
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quỳnh Nhai
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	14
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Sốp Cộp
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm
toàn bộ chi thường xuyên
	

	IV
	LĨNH VỰC THỦY SẢN
	
	
	

	1
	Trạm Quản lý thủy sản vùng Thuận Châu - Quỳnh Nhai - Mường La
	Ngân sách bảo đảm một phần chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm một phần chi thường xuyên
	

	2
	Trạm Quản lý thủy sản vùng Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu
	Ngân sách bảo đảm một phần chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm một phần chi thường xuyên
	

	V
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
	
	

	1
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản thành phố Sơn La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	2
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Vân Hồ
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	3
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Mộc Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	4
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Phù Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
toàn bộ chi thường xuyên
	

	5
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Yên Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	6
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Mai Sơn
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	7
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Sông Mã
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	8
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Mường La
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	9
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Quỳnh Nhai
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	

	10
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Bắc Yên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Thành lập mới

	11
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Sốp Cộp
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Thành Lập mới

	12
	Trạm quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản huyện Thuận Châu
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
	Thành lập mới

	VI
	LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
	
	

	1
	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	2
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Vân Hồ
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	3
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Mộc Châu
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	4
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Phù Yên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	5
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bắc Yên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ
chi thường xuyên
	

	6
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Châu
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	7
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Mai Sơn
	Tự bảo đảm toàn bộ
 chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	8
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sông Mã
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	9
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sốp Cộp
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	10
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Mường La
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	11
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Thuận Châu
	Tự bảo đảm toàn bộ 
hi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	12
	Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Quỳnh Nhai
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	Tự bảo đảm toàn bộ 
chi thường xuyên
	

	13
	Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha
	Ngân sách bảo đảm toàn
 bộ chi thường xuyên
	Ngân sách bảo đảm 
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